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� Lộ trình công bố các chỉ tiêu thống kê công nghiệp tháng





Theo quyết định số 1288/QĐ-TCTK ngày 24/11/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, phương pháp và hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp hàng tháng mới được thực hiện từ 01/01/2007. Song, lộ trình thực hiện được qui định như sau:


(1) Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2007: tính thử nghiệm song song với phương pháp cũ và hệ thống chỉ tiêu cũ. Từ tháng 4 đến tháng 6, phân tích, rút kinh nghiệm qua ba tháng thử nghiệm, hoàn chỉnh mẫu điều tra, quyền số và phần mềm nhập tin, tổng hợp chỉ số.


(2) Bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 7 năm 2007: thực hiện chính thức phương pháp mới và hệ thống chỉ tiêu mới. Tuy nhiên, trước mắt chỉ tính và công bố 4 chỉ tiêu sau:


- Chỉ số sản xuất công nghiệp.


- Số lượng sản phẩm và chỉ số của các sản phẩm công nghiệp chủ yếu.


- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế (công bố theo quí).


- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định và tốc độ phát triển sản xuất tính bằng giá trị sản xuất theo giá cố định 1994.


(3) Những chỉ tiêu khác như: Chỉ số tiêu thụ, chỉ số tồn kho, giá trị sản xuất theo giá so sánh sẽ được tính thử nghiệm ở năm 2007 và chính thức tính toán và công bố hàng quí từ năm 2008 trở đi.


(4) Đến năm 2009 phương pháp thống kê công nghiệp mới hàng tháng sẽ được thực hiện ổn định và các chỉ tiêu thống kê sẽ được tính toán và công bố kịp thời đầy đủ đến tất cả các đối tượng dùng tin.





Số lượng mẫu của điều tra công nghiệp 


hàng tháng từ 2007–2010


1- Cỡ mẫu theo cấp hành chính:


1.1- Cỡ mẫu đại diện cho các huyện, quận: Do Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chọn theo hướng dẫn thống nhất của Tổng cục Thống kê. Cụ thể:


- Đối với cơ sở cá thể: Chọn từ 1 - 3%.


	- Đối với cơ sở doanh nghiệp: Chọn từ 7 - 10%.


1.2- Cỡ mẫu đại diện cho cấp tỉnh, TP: Do Tổng cục Thống kê chọn và thông báo cho các Cục Thống kê. Tổng cộng cỡ mẫu của 64 tỉnh, TP là:


	- 75 ngành công nghiệp cấp 4.


	- 400 sản phẩm chủ yếu.


	- 3820 cơ sở doanh nghiệp.


1.3- Cỡ mẫu đại diện cho toàn quốc: Do Tổng cục Thống kê chọn, nằm trong tổng cỡ mẫu của 64 tỉnh, thành phố. Cụ thể:


	- 50 ngành công nghiệp cấp 4.


	- 350 sản phẩm chủ yếu.


	- 3500 cơ sở doanh nghiệp.


2. Phiếu điều tra:


	Có 2 phiếu điều tra: 


	- Phiếu số 01 - ĐTCNT: Phiếu thu thập thông tin về sản xuất của doanh nghiệp.


	- Phiếu số 02 - ĐTCNT: Phiếu thu thập thông tin về sản xuất của cơ sở công nghiệp cá thể.








� Lời giới thiệu 





Để đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, Nhà nước và đối tượng sử dụng số liệu thống kê công nghiệp, Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TCTK ngày 24/11/2006 về việc tiến hành điều tra và phổ biến thông tin thống kê công nghiệp hàng tháng theo phương pháp mới với tên gọi “Điều tra hàng tháng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu” để thay thế cho phương pháp hiện hành không còn phù hợp với thực tế.


	Phương pháp mới về điều tra và công bố số liệu thống kê công nghiệp hàng tháng đã được Tổng cục Thống kê nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm thành công ở 25 tỉnh, TP trong cả nước với sự giúp đỡ kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI).


	Nội dung cơ bản của phương pháp mới là thu thập thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất của các cơ sở trong ngành công nghiệp về khối lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ, tồn kho để tính: Chỉ số sản xuất, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp trên phạm vi tỉnh, TP và toàn quốc hàng tháng và hàng quí. Đó là những chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 


	Tổng cục Thống kê sẽ chính thức công bố thông tin thống kê ngành công nghiệp hàng tháng theo phương pháp mới kể từ kỳ báo cáo tháng 7 năm 2007 và tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê công nghiệp của các cấp lãnh đạo, quản lý và đối tượng dùng tin trong và ngoài nước với độ tin cậy, tính kịp thời và khả năng so sánh quốc tế cao hơn








  Chỉ tiêu công bố





Điều tra chọn mẫu được tiến hành hàng tháng với cỡ mẫu được chọn đại diện cho các ngành công nghiệp cấp 4, các sản phẩm chủ yếu của ngành cấp 4 và các cơ sở sản xuất ra các sản phẩm đại diện cho ngành công nghiệp trên địa bàn của từng tỉnh, thành phố. Cỡ mẫu đại diện cho công nghiệp trên địa bàn huyện, quận (bao gồm các cơ sở cá thể và doanh nghiệp) được chọn theo qui định riêng phù hợp với thực tế của huyện, quận)














    Ưu điểm của phương pháp thông kê công nghiệp mới





Các chỉ tiêu mới về thống kê công nghiệp hàng tháng do các cơ quan thống kê công bố bằng văn bản, họp báo  và công bố trên trang Web của TCTK , địa chỉ:   http://www.gso.gov.vn








� Một số tồn tại của Phương pháp và các chỉ tiêu thống kê công nghiệp hàng tháng hiện nay





Các sản phẩm chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong các ngành công nghiệp cấp 4 trọng điểm.





  Hình thức công bố





Các chỉ số thống kê công nghiệp hàng tháng được tính và so sánh theo các tiêu thức sau:





(1) So sánh theo thời gian


Chỉ số công nghiệp cung cấp thông tin chi tiết, cho phép người sử dụng so sánh và nghiên cứu theo thời gian. Ví dụ, những chỉ số này có thể cung cấp thông tin để trả lời các câu hỏi như: 


Trong tháng gần đây nhất, sản xuất có tăng không?


Thời gian để sản xuất đạt từ đỉnh tăng trưởng này đến đỉnh tăng trưởng tiếp theo là bao lâu? 


Tháng/năm nào có sản xuất lớn nhất


(2) So sánh ngang


Chỉ số công nghiệp cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết về “so sánh ngang”. Ví dụ, những thông tin như sau có thể được cung cấp: 


Ngành nào đang có sản xuất tăng trưởng?


Mối quan hệ giữa sản xuất, xuất kho và tồn kho như thế nào?  


Thực trạng sản xuất như thế nào khi so sánh với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)? 


(3) Phân tích chu kỳ Tồn kho


Đây là một công cụ rất hữu hiệu khi phân tích chu kỳ kinh tế. Bằng cách sử dụng chỉ số này, người sử dụng có thể dự đoán khi nào thì nền kinh tế đạt đến đỉnh tăng trưởng tiếp theo trong khuôn khổ của chu kỳ tồn kho. Chu kỳ tồn kho được tạo lập bởi các quyết định của các doanh nghiệp nhằm tăng hay giảm tồn kho dựa trên sự đánh giá về cung và cầu trong tương lai. Chu kỳ tồn kho chuyển động giống như một “chiếc đồng hồ kinh tế”, cho thấy chu kỳ tồn kho hoạt động như thế nào. Công cụ này được các nhà kinh tế sử dụng rộng rãi trong dự báo và phân tích kinh tế.














�Công bố số liệu





Chỉ số sản xuất công nghiệp (áp dụng cho các cấp: tỉnh,TP và toàn quốc): Được tính bằng khối lượng sản xuất của các sản phẩm chủ yếu qua điều tra mẫu so với khối lượng sản xuất kỳ gốc theo quyền số của sản phẩm.


Chỉ tiêu này được công bố hàng tháng bao gồm: chỉ số sản xuất chính thức tháng trước, dự tính tháng báo cáo và chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo. Chỉ số sản xuất tính cho cấp quận/huyện được tính theo phương pháp riêng phù hợp với quận huyện.


(2) 	Khối lượng và chỉ số của các sản phẩm chủ yếu (áp dụng cho các cấp: huyện/quận, tỉnh,TP và toàn quốc). 


Chỉ tiêu này được công bố hàng tháng gồm số liệu chính thức tháng trước, dự tính tháng báo cáo và cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo.


Chỉ tiêu này không chỉ bảo đảm độ tin cậy cao hơn do được tính toán từ số liệu của các cơ sở sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong sản phẩm, mà còn cung cấp số liệu của nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm giúp cho nghiên cứu, phân tích đến từng nhóm ngành sản phẩm của địa phương.


(3)           Chỉ số tiêu thụ (áp dụng cho cấp tỉnh, TP và toàn quốc).


Chỉ số này phản ảnh tình hình tiêu thụ tăng hoặc giảm của toàn ngành, của từng sản phẩm, nhóm ngành sản phẩm, giúp cho việc quản lý điều hành sản xuất kịp thời, chính xác.


	Chỉ tiêu tiêu thụ dự kiến được tính toán và công bố hàng quí, trước mắt là 6 tháng.


(4) 	Chỉ số tồn kho: Chỉ tiêu này phản ảnh tình hình biến động tồn kho của khu vực sản xuất công nghiệp nói chung và của từng sản phẩm, nhóm sản phẩm quan trọng nhất, giúp cho việc quản lý điều hành sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.


Chỉ số tồn kho được phân tích kết hợp với chỉ số sản xuất, chỉ số tiêu thụ theo dãy thời gian để xây dựng chu kỳ tồn kho, giúp cho công tác lập kế hoạch và chủ động điều hành sản xuất có hiệu quả nhất.


Chỉ số tồn kho được tính toán và công bố 6 tháng. Từ năm 2009 trở đi, chỉ số tồn kho có thể tính và công bố hàng quí ở phạm vi toàn quốc và một số tỉnh, thành phố công nghiệp trọng điểm


(5)	Giá trị sản xuất theo giá thực tế và giá so sánh: Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị sản xuất công nghiệp tạo ra trong một thời kỳ nhất định.


Chỉ tiêu giá trị sản xuất theo giá thực tế và giá so sánh được tính và công bố hàng quí, làm cơ sở để tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo giá thực tế và giá so sánh của ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố và cả nước.


(6) 	Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định và chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp theo giá cố định (áp dụng cho các cấp: huyện/quận, tỉnh,TP và toàn quốc). 


Chỉ tiêu này được tính toán theo phương pháp cũ nhằm mục đích kiểm điểm đánh giá mục  tiêu kế hoạch hàng năm và 5 năm 2006 – 2010 của các địa phương.








Thống kê công nghiệp hàng tháng hiện nay được hình thành từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp đã tồn tại suốt nửa thế kỷ qua. Đến nay, cả hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính đều bộc lộ những tồn tại cơ bản sau: 


Chỉ tiêu báo cáo hàng tháng không đáp ứng được yêu cầu quản lý và điều hành của Nhà nước cũng như yêu cầu của các nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nguyên nhân chủ yếu do phương pháp hiện đang áp dụng mới chỉ phản ánh được tốc độ phát triển sản xuất chung của ngành công nghiệp và tốc độ sản xuất của 34 sản phẩm chủ yếu. Số sản phẩm được công bố hàng tháng là quá ít so với số lượng sản phẩm công nghiệp Việt Nam hiện rất phong phú và đa dạng. Đồng thời,xu hướng tiêu thụ, tồn kho của từng sản phẩm và từng ngành công nghiệp không được phản ánh. 


Phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 (chỉ tiêu chủ yếu làm căn cứ đánh giá tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp) không còn thích hợp với nền kinh tế thị trường do bảng giá cố định 1994 đã lạc hậu, không phản ánh đúng thực tế trong khi sản phẩm công nghiệp ngày càng phong phú, đa dạng. 


Phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng hiện nay không đảm bảo tính so sánh quốc tế vì phương pháp mà Việt Nam đang thực hiện không còn áp dụng ở bất kỳ một nước nào trên thế giới. Số liệu thống kê công nghiệp hàng tháng của nước ta không theo chuẩn mực của thống kê công nghiệp quốc tế.


	Những nhược điểm cơ bản của thống kê công nghiệp hàng tháng nói trên đã khiến phương pháp cũ không còn phù hợp, đòi hỏi phải thay bằng phương pháp mới phù hợp với thực tế. Đòi hỏi này mang tính tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường và phù hợp với đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Nhà nước ta.








Tổ chức điều tra





(1) 	Chỉ tiêu hàng tháng được cung cấp đầy đủ hơn, phong phú hơn, bao gồm các thông tin về sản xuất, tiêu thụ, tồn kho, không chỉ ở phạm vi toàn ngành mà còn chi tiết đến từng ngành, nhóm ngành sản phẩm. Đó là những chỉ tiêu cần thiết của nền kinh tế thị trường.


(2) 	Độ tin cậy của thông tin cao hơn vì kết quả được tổng hợp từ các số liệu ban đầu là khối lượng sản phẩm chủ yếu đủ đại diện cho ngành và nhóm ngành sản phẩm, đại diện cho các địa phương, vùng kinh tế và loại trừ được yếu tố tính trùng.


(3) 	Phương pháp điều tra thu thập, tổng hợp, tính toán phù hợp với nền kinh tế thị trường và tuân theo các qui định chuẩn của thống kê công nghiệp quốc tế. Vì vậy, thông tin được cung cấp ổn định, đầy đủ và đảm bảo tính so sánh quốc tế.


(4) 	Thông tin cung cấp sẽ đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng hơn, không chỉ các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế mà còn cho chính các nhà sản xuất là các đối tượng cung cấp thông tin.











� Liên hệ








Đối tượng điều tra





64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc





� Đối tượng, phạm vi, chỉ tiêu và tổ chức điều tra 





- Công nghiệp khai thác


- Công nghiệp chế biến


- Sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước








Chỉ tiêu điều tra





Hàng tháng tiến hành điều tra các cơ sở được chọn mẫu để thu thập các thông tin sau:


(1) Số lượng sản phẩm sản xuất.


	(2) Số lượng sản phẩm tiêu thụ.


	(3) Giá trị sản phẩm tiêu thụ.


	(4) Số lượng tồn kho đầu tháng của sản phẩm.


	(5) Doanh thu thuần của sản xuất công nghiệp.








�


Để biết thêm thông tin hoặc gửi nhận xét về ấn phẩm này, xin vui lòng liên hệ: 


    


Tổng cục Thống kê (GSO)


   	Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng


    	ĐT: 04-8463475











Các cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp và trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp thuộc danh mục điều tra.





� Cách sử dụng chỉ số của phương pháp thống kê mới





Địa điểm điều tra





Đơn vị điều tra





Ngành điều tra














